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	Biết: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, S = 32, Cl = 35,5, K = 39,
 Ca = 40,  Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65, Ba = 137, Pb = 207



Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 1,15g hợp chất X chứa C,H,O thu được 2,2 gam CO2 và 1,35 gam H2O. Công thức phân tử của X là
	A.  CH4O.	B.  C3H8O.	C.  C2H4O2.	D.  C2H6O.
Câu 2: Tính chất hóa học nào sau đây của phi kim?
	A. phản ứng với kim loại.	B. phản ứng với oxit.
	C. phản ứng với axit.	D. phản ứng với bazơ.
Câu 3: R là hợp chất hữu cơ chỉ tác dụng với Na, không tác dụng với NaOH. Công thức phân tử của R có dạng
	A. CH2O2.	B. CH4O.	C. C2H4O2.	D. C4H8O2.
Câu 4: Phi kim có màu vàng lục là
	A. brom.	B. clo.	C. hiđro.	D. oxi.
Câu 5: Hợp chất nào không phải hợp chất hữu cơ?
	A. CH4.	B. CH3COOH.	C. Na2CO3.	D. C2H5OH.
Câu 6: Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều tính kim loại tăng dần là
	A. Mg,Al,Zn,Fe,Cu.	B. Ag,Cu,Zn,Al,Mg.	C. Mg,Cu,Al,Ag,Pb.	D. Ag,Cu,Zn,Mg,Al.
Câu 7: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Fe(NO3)2. Lọc lấy kết tủa . Sau đó đem nung kết tủa trong điều kiện không có không khí. Chất rắn thu được là:
	A. Fe(OH)2.	B. FeO.	C. Fe(OH)3.	D. Fe2O3.
Câu 8: Hợp chất làm mất màu dung dịch brom
	A. C2H4.	B. CH3COOH.	C. CH4.	D. C2H5OH.
Câu 9: Loại than nào có tính hấp phụ cao, dùng làm mặt nạ phòng độc?
	A. than gầy.	B. than mỡ.	C. than hoạt tính.	D. than cốc.
Câu 10: Cặp chất tác dụng với nhau tạo thành kết tủa trắng là
	A. BaCl2 và Na2SO4.	B. FeCl3 và NaOH.	C. HCl và NaOH.	D. MgCl2 và NaCl.
Câu 11: Hợp chất là dẫn xuất của hiđrocacbon 
	A. CH3Cl.	B. C2H6.	C. Na2CO3.	D. CH4.
Câu 12: Muốn điều chế 20ml rượu etylic 600, thì số ml rượu etylic và nước cần dùng là
	A. 12ml,8ml.	B. 10ml,10ml.	C. 8ml, 12ml.	D. 6ml,14ml.
Câu 13: Trong cây mía chứa chủ yếu loại đường nào?
	A. mantozơ.	B. glucozơ.	C. saccarozơ.	D. fructozơ.
Câu 14: thể tích rượu etylic nguyên chất có trong 150ml rượu 300 là
	A. 30ml.	B. 45ml.	C. 150ml.	D. 15ml.
Câu 15:  Hòa tan hết 12 gam kim loại R (hóa trị II) bằng dung dịch H2SO4  loãng thu được 6,72 lit H2 (đktc). R là kim loại là
	A. Mg.	B. Ca.	C. Fe.	D. Zn.
Câu 16: sắt (III)sunfat có CTHH là
	A. Fe2(SO3)3.	B. Fe2(SO4)3.	C. Fe3(SO4)2.	D. FeSO4.
Câu 17: Muối nào tan được trong nước?
	A. AgCl.	B. CaCO3.	C. BaSO4.	D. KNO3.
Câu 18: Thể tích oxi tối thiếu (ở đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 11,2 lit khí metan (ở đktc) là
	A. 22,4lit.	B. 11,2lit.	C. 33,6lit.	D. 44,8lit.
Câu 19: trộn 100g dung dịch NaOH 10% với 150g dung dịch HCl 7,3% thu được dung dịch X. Trong X chứa chất tan Y, chất Y làm đổi màu quỳ tím . Nồng độ phần trăm của Y trong dung dịch X là
	A. 0,73%.	B. 1,46%.	C. 7,30%.	D. 2,19%.
Câu 20: Cho các chất: CaO, MgO, SO3, H2O. Số cặp chất xảy ra phản ứng hóa học là
	A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Câu 21: Rượu 400 có nghĩa là
	A. có 40g rượu etylic trong 100g hỗn hợp rượu và nước.
	B. có 40ml rượu etylic trong 100ml nước.
	C. có 40g rượu etylic trong 100g nước.
	D. có 40ml rượu etylic trong 100ml hỗn hợp rượu và nước..
Câu 22: Chất có khả năng phản ứng tráng gương là
	A. glucozơ.	B. saccarozơ.	C. xenlulozơ.	D. tinh bột.
Câu 23: Oxit  nào là oxit axit
	A. MgO.	B. P2O5.	C. CO.	D. CaO.
Câu 24: Công thức cấu tạo của axetilen là

	A. CH3-CH3.	B. CH2=CH2.	C. CHBr=CHBr.	D. CHCH.
Câu 25: Cho Zn, Ag,Cu(OH)2, K2O, C2H5OH. Số chất tác dụng với axit axetic là
	A. 5.	B. 6.	C. 3.	D. 4.
Câu 26: Cho 0,2 mol CO2 phản ứng với 0,2 mol NaOH. Muối tạo thành sau phản ứng là
	A. NaHCO3.	B.  Na2CO3, NaHCO3.	C. Na2CO3.
Câu 27: Hòa tan hoàn toàn a gam kẽm trong dung dịch CH3COOH. Phản ứng sinh ra 2,24 lit H2 (đktc). Giá trị của a là
	A. 6,5g.	B. 13g.	C. 1,3g.	D. 65g.
Câu 28: Oxit tác dụng với nước là
	A. CuO.	B. CaO.	C. CO.	D. Fe2O3.
Câu 29: Kim loại dẫn điện tốt nhất trong các kim loại: sắt, đồng, nhôm, bạc là
	A. nhôm.	B. đồng.	C. bạc.	D. sắt.
Câu 30: Cho dây sắt quấn hình lò xo (đã được nung nóng đỏ) vào lọ đựng khí clo. Hiện tượng xảy ra là
	A. sắt cháy sáng sinh ra khói trắng đục.
	B. sắt cháy sáng sinh ra khói màu nâu đỏ.
	C. không có hiện tượng gì xảy ra.
	D. sắt cháy sáng sinh ra  khói màu vàng.
Câu 31: dung dịch AgNO3 phản ứng được với dãy chất
	A. Fe, KNO3, Na2SO4.	B. KOH, CaCO3, NaCl.
	C. Na2CO3, HNO3, Ag.	D. HCl, NaCl, Na2CO3.
Câu 32: A,B,C là các chất khí có tính chất sau
· Khí A rất độc, không cháy được, tan trong nước thành dung dịch có tính tẩy màu
· Khí B rất độc, cháy trong không khí với ngọn lửa màu xanh sinh ra chất làm đục nước vôi trong.
· Khí C không cháy được, nặng hơn không khí và làm đục nước vôi trong.
A, B, C lần lượt là
	A. Cl2, CO, CO2.	B. SO2, H2, CO2.	C. Cl2, SO2, CO2.	D. H2, CO, CO2.
Câu 33: Để phân biệt dung dịch glucozơ và axit axetic, nười ta dùng hóa chất nào?
	A. dd natriclorua.	B.  Quỳ tím.
	C. Natri.	D. dd axit clohiđric.
Câu 34: Xenlulozơ có công thức tổng quát (-C6H10O5-)n. Giá trị của n nằm trong khoảng nào?
	A. 1 200 – 6 000.	B. 1 000 – 10 000.	C. 10 000 – 14 000.	D. 1 000 – 1 200.
Câu 35: Cho 60 gam axit axetic tác dụng với 55,2 gam rượu etylic tạo ra 55 gam etyl axetat. Hiệu xuất của phản ứng là
	A. 56,2%.	B. 62,5%.	C. 65,2%.	D. 72,5%.
Câu 36: Người ta tiến hành thí nghiệm với 4 kim loại X,Y,Z,T (đứng sau Mg trong dãy hoạt động hóa học của kim loại) thu được kết quả như sau
· Z và T tan được trong dung dịch HCl; X,Y không tan trong dung dịch HCl.
· Z đẩy được T ra khỏi dd muối của T.
· X đẩy được Y ra khỏi dd muối của Y
Thứ tự mức độ hoạt động hóa học tăng dần là
	A. Z,T,Y,X.	B. Z,T,X,Y.	C. Y,X,T,Z.	D. T,Z,X,Y.
Câu 37:  Đốt a gam sắt trong không khí được 1,35a gam chất rắn X gồm sắt từ oxit và sắt dư. Thành phần theo khối lượng sắt trong hỗn hợp X là
	A. 6,02%.	B. 6,72%.	C. 5,02%.	D. 7,02%.
Câu 38: Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ
	A. 5-10%.	B. 2-5%.	C. 4-5%.	D. 3-7%.
Câu 39: Dãy các phi kim có trạng thái khí ở điều kiện thường là
	A. brom, clo, oxi, nitơ.
	B. Clo, hiđro, nitơ, oxi.
	C. lưu huỳnh, phot pho, nitơ, clo.
	D. cacbon, lưu huỳnh, photpho, silic.
Câu 40: Để phân biệt kim loại Magie và Nhôm, người ta dùng hóa chất nào sau đây?
	A. dd NaOH.	B. dd MgCl2.	C. dd HCl.	D. dd NaCl.

------ HẾT ------
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Biết: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, S = 32, Cl = 35,5, K = 39,
 Ca = 40,  Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65, Ba = 137, Pb = 207

Câu 1: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Fe(NO3)2. Lọc lấy kết tủa . Sau đó đem nung kết tủa trong điều kiện không có không khí. Chất rắn thu được là:
	A. Fe2O3.	B. Fe(OH)2.	C. FeO.	D. Fe(OH)3.
Câu 2: Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ
	A. 3-7%.	B. 5-10%.	C. 2-5%.	D. 4-5%.
Câu 3: trộn 100g dung dịch NaOH 10% với 150g dung dịch HCl 7,3% thu được dung dịch X. Trong X chứa chất tan Y, chất Y làm đổi màu quỳ tím . Nồng độ phần trăm của Y trong dung dịch X là
	A. 0,73%.	B. 1,46%.	C. 7,30%.	D. 2,19%.
Câu 4: Trong cây mía chứa chủ yếu loại đường nào?
	A. fructozơ.	B. mantozơ.	C. saccarozơ.	D. glucozơ.
Câu 5: Hòa tan hoàn toàn a gam kẽm trong dung dịch CH3COOH. Phản ứng sinh ra 2,24 lit H2 (đktc). Giá trị của a là
	A. 6,5g.	B. 13g.	C. 65g.	D. 1,3g.
Câu 6: Cho các chất: CaO, MgO, SO3, H2O. Số cặp chất xảy ra phản ứng hóa học là
	A. 5.	B. 4.	C. 3.	D. 2.
Câu 7: Rượu 400 có nghĩa là
	A. có 40ml rượu etylic trong 100ml nước.
	B. có 40ml rượu etylic trong 100ml hỗn hợp rượu và nước..
	C. có 40g rượu etylic trong 100g nước.
	D. có 40g rượu etylic trong 100g hỗn hợp rượu và nước.
Câu 8: A,B,C là các chất khí có tính chất sau
· Khí A rất độc, không cháy được, tan trong nước thành dung dịch có tính tẩy màu
· Khí B rất độc, cháy trong không khí với ngọn lửa màu xanh sinh ra chất làm đục nước vôi trong.
· Khí C không cháy được, nặng hơn không khí và làm đục nước vôi trong.
A, B, C lần lượt là
	A. H2, CO, CO2.	B. SO2, H2, CO2.	C. Cl2, SO2, CO2.	D. Cl2, CO, CO2.
Câu 9: Hợp chất làm mất màu dung dịch brom
	A. CH4.	B. C2H5OH.	C. C2H4.	D. CH3COOH.
Câu 10: Kim loại dẫn điện tốt nhất trong các kim loại: sắt, đồng, nhôm, bạc là
	A. đồng.	B. sắt.	C. nhôm.	D. bạc.
Câu 11:  Hòa tan hết 12 gam kim loại R (hóa trị II) bằng dung dịch H2SO4  loãng thu được 6,72 lit H2 (đktc). R là kim loại là
	A. Fe.	B. Mg.	C. Zn.	D. Ca.
Câu 12: Cho Zn, Ag,Cu(OH)2, K2O, C2H5OH. Số chất tác dụng với axit axetic là
	A. 3.	B. 5.	C. 4.	D. 6.
Câu 13: Oxit tác dụng với nước là
	A. CaO.	B. CuO.	C. CO.	D. Fe2O3.
Câu 14:  Đốt a gam sắt trong không khí được 1,35a gam chất rắn X gồm sắt từ oxit và sắt dư. Thành phần theo khối lượng sắt trong hỗn hợp X là
	A. 5,02%.	B. 7,02%.	C. 6,72%.	D. 6,02%.
Câu 15: Tính chất hóa học nào sau đây của phi kim?
	A. phản ứng với axit.	B. phản ứng với bazơ.
	C. phản ứng với kim loại.	D. phản ứng với oxit.
Câu 16: Xenlulozơ có công thức tổng quát (-C6H10O5-)n. Giá trị của n nằm trong khoảng nào?
	A. 1 200 – 6 000.	B. 1 000 – 1 200.	C. 10 000 – 14 000.	D. 1 000 – 10 000.
Câu 17: R là hợp chất hữu cơ chỉ tác dụng với Na, không tác dụng với NaOH. Công thức phân tử của R có dạng
	A. CH2O2.	B. C4H8O2.	C. CH4O.	D. C2H4O2.
Câu 18: Cho 0,2 mol CO2 phản ứng với 0,2 mol NaOH. Muối tạo thành sau phản ứng là
	A.  Na2CO3, NaHCO3.	B. NaHCO3.	C. Na2CO3.
Câu 19: Phi kim có màu vàng lục là
	A. oxi.	B. clo.	C. hiđro.	D. brom.
Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn 1,15g hợp chất X chứa C,H,O thu được 2,2 gam CO2 và 1,35 gam H2O. Công thức phân tử của X là
	A.  C2H4O2.	B.  C2H6O.	C.  C3H8O.	D.  CH4O.
Câu 21: Để phân biệt dung dịch glucozơ và axit axetic, nười ta dùng hóa chất nào?
	A.  Quỳ tím.	B. dd natriclorua.
	C. Natri.	D. dd axit clohiđric.
Câu 22: Cho dây sắt quấn hình lò xo (đã được nung nóng đỏ) vào lọ đựng khí clo. Hiện tượng xảy ra là
	A. không có hiện tượng gì xảy ra.
	B. sắt cháy sáng sinh ra khói màu nâu đỏ.
	C. sắt cháy sáng sinh ra khói trắng đục.
	D. sắt cháy sáng sinh ra  khói màu vàng.
Câu 23: Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều tính kim loại tăng dần là
	A. Mg,Al,Zn,Fe,Cu.	B. Ag,Cu,Zn,Mg,Al.	C. Mg,Cu,Al,Ag,Pb.	D. Ag,Cu,Zn,Al,Mg.
Câu 24: thể tích rượu etylic nguyên chất có trong 150ml rượu 300 là
	A. 15ml.	B. 45ml.	C. 150ml.	D. 30ml.
Câu 25: Hợp chất nào không phải hợp chất hữu cơ?
	A. C2H5OH.	B. CH3COOH.	C. Na2CO3.	D. CH4.
Câu 26: dung dịch AgNO3 phản ứng được với dãy chất
	A. Na2CO3, HNO3, Ag.	B. HCl, NaCl, Na2CO3.
	C. Fe, KNO3, Na2SO4.	D. KOH, CaCO3, NaCl.
Câu 27: Người ta tiến hành thí nghiệm với 4 kim loại X,Y,Z,T (đứng sau Mg trong dãy hoạt động hóa học của kim loại) thu được kết quả như sau
· Z và T tan được trong dung dịch HCl; X,Y không tan trong dung dịch HCl.
· Z đẩy được T ra khỏi dd muối của T.
· X đẩy được Y ra khỏi dd muối của Y
Thứ tự mức độ hoạt động hóa học tăng dần là
	A. T,Z,X,Y.	B. Z,T,Y,X.	C. Y,X,T,Z.	D. Z,T,X,Y.
Câu 28: Để phân biệt kim loại Magie và Nhôm, người ta dùng hóa chất nào sau đây?
	A. dd MgCl2.	B. dd HCl.	C. dd NaOH.	D. dd NaCl.
Câu 29: Cho 60 gam axit axetic tác dụng với 55,2 gam rượu etylic tạo ra 55 gam etyl axetat. Hiệu xuất của phản ứng là
	A. 62,5%.	B. 56,2%.	C. 72,5%.	D. 65,2%.
Câu 30: Muối nào tan được trong nước?
	A. KNO3.	B. BaSO4.	C. CaCO3.	D. AgCl.
Câu 31: Chất có khả năng phản ứng tráng gương là
	A. saccarozơ.	B. glucozơ.	C. tinh bột.	D. xenlulozơ.
Câu 32: Hợp chất là dẫn xuất của hiđrocacbon 
	A. Na2CO3.	B. C2H6.	C. CH3Cl.	D. CH4.
Câu 33: Dãy các phi kim có trạng thái khí ở điều kiện thường là
	A. lưu huỳnh, phot pho, nitơ, clo.
	B. brom, clo, oxi, nitơ.
	C. cacbon, lưu huỳnh, photpho, silic.
	D. Clo, hiđro, nitơ, oxi.
Câu 34: Loại than nào có tính hấp phụ cao, dùng làm mặt nạ phòng độc?
	A. than hoạt tính.	B. than gầy.	C. than cốc.	D. than mỡ.
Câu 35: sắt (III)sunfat có CTHH là
	A. Fe2(SO4)3.	B. Fe2(SO3)3.	C. Fe3(SO4)2.	D. FeSO4.
Câu 36: Cặp chất tác dụng với nhau tạo thành kết tủa trắng là
	A. FeCl3 và NaOH.	B. MgCl2 và NaCl.	C. HCl và NaOH.	D. BaCl2 và Na2SO4.
Câu 37: Thể tích oxi tối thiếu (ở đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 11,2 lit khí metan (ở đktc) là
	A. 44,8lit.	B. 33,6lit.	C. 22,4lit.	D. 11,2lit.
Câu 38: Oxit  nào là oxit axit
	A. CO.	B. P2O5.	C. CaO.	D. MgO.
Câu 39: Công thức cấu tạo của axetilen là

	A. CHCH.	B. CHBr=CHBr.	C. CH2=CH2.	D. CH3-CH3.
Câu 40: Muốn điều chế 20ml rượu etylic 600, thì số ml rượu etylic và nước cần dùng là
	A. 12ml,8ml.	B. 10ml,10ml.	C. 6ml,14ml.	D. 8ml, 12ml.

------ HẾT ------
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